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THUẬN LỢI

➢ Giá nguyên liệu TACN duy trì ở 
mức thấp, hỗ trợ giảm chi phí 
chăn nuôi

➢ Một số loại vật nuôi có biên lợi 
nhuận tốt, giúp tăng động lực tái 
đàn

➢ Một số khu vực kinh tế có động 
lực tăng trưởng tốt, giúp làm tăng 
tiêu thụ

BỨC TRANH TOÀN CẢNH 2025

KHÓ KHĂN

➢ Dịch bệnh diễn biến phức tạp trên đàn gia súc 
gia cầm gây khó khăn cho việc tái đàn

➢ Một số loại vật nuôi có dấu hiệu cung vượt cầu, 
làm giảm mạnh giá bán, gây thua lỗ cho người 
chăn nuôi/công ty chăn nuôi

➢ Tác động của cuộc chiến thuế quan lên thịt 
nhập khẩu

➢ Tác động của cuộc chiến thuế quan lên xuất 
khẩu và  tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng tới 
tiêu thụ
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1-2%

Giá heo hơi cao, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty/hộ chăn nuôi. Tuy nhiên, 
dịch tả châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn tới việc tăng nái không như 
kỳ vọng và heo bán chạy dịch từ biểu nhỏ ra thị trường. Hoạt động nuôi gột 
tiếp tục nhộn nhịp tại cả 2 miền Bắc Nam do nuôi gột có công.

Xuất khẩu trâu bò sống đi Trung Quốc giảm nên chăn nuôi bò nội có xu 
hướng thu hẹp khoảng 5-7%. Tuy nhiên, do nhập khẩu trâu bò sống về giết 
mổ/nuôi vỗ béo có xu hướng tăng nên tổng chung chăn nuôi bò chỉ giảm nhẹ 
1-2%.

Nhập khẩu thịt trâu bò tươi sống/đông lạnh/ướp lạnh giảm mạnh 6%

1-2%
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5 tháng đầu năm 2025

- Lượng nhập khẩu từ Úc giảm mạnh trong khi từ Thái Lan và 
Campuchia tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2025

- Từ đầu tháng 5/2025, Thái Lan ghi nhận ca tử vong do bệnh than, 
nhập khẩu trâu bò sống từ Thái Lan/Campuchia về Việt Nam giảm 

mạnh

Triển vọng nửa cuối năm 2025

- Lượng nhập khẩu từ Úc dự kiến tăng mạnh để bù đắp cho sự sụt 
giảm của Thái Lan/Lào/Campuchia nhưng tỷ giá cao, giá bò nội 

địa thấp là cản trở cho sự gia tăng này

- Nhập khẩu bò sống từ Thái Lan/Lào/Campuchia tiếp tục giảm 
mạnh cho tới khi tình hình dịch bệnh ổn hơn
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- Dịch tả châu Phi khá êm trong Q1/2025 ở cả 3 miền Bắc Trung Nam. Tuy nhiên, từ đầu quý 2/2025 dịch diễn 
biến phức tạp trở lại khi thời tiết mưa nhiều hơn, ảnh hưởng tới đàn nái, hậu bị và đàn heo thịt

- Việc tăng nái của các công ty/trại dân không như dự kiến cho dù lợi nhuận chăn nuôi heo tốt do biến chủng 
của dịch tả châu Phi cùng những khó khăn trong việc thực hiện ATSH

- Nguồn cung khan hiếm, đặc biệt tại miền Nam đẩy giá heo hơi tăng mạnh, heo từ  miền Bắc và miền Trung 
được đưa vào Nam tiêu thụ

- Hoạt động nuôi gột bùng nổ ở cả 3 miền do giá heo hơi tăng mạnh trong khi giá TACN ổn định

- Giá heo tại các nước lân cận cao, ngoại trừ Trung Quốc khiến heo từ Cam/Thái/Lào khó đưa về Việt Nam kể 
từ quý 2/2025

- Giá thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức thấp, hỗ trợ chi phí chăn nuôi
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CÔNG TY HỘ CHĂN NUÔI

➢ Vắc xin không phải là cứu cánh do có 
nhiều chủng virus đang lưu hành. Thực 
hiện ATSH là ưu tiên hàng đầu. Tuy 
nhiên, việc thực hiện kéo dài gây khó 
khăn do virus đến từ nhiều nguồn khác 
nhau

➢ Tỷ lệ loại heo khi trại có dịch tuỳ thuộc 
vào mức độ lây nhiễm trong trại. 

➢ Giảm mật độ nuôi để thực hiện ATSH
➢ Thời gian từ khi loại thải, làm sạch 

chuồng trại cho tới khi vào lại hậu bị
➢ Chủ động được con giống và ứng dụng 

nhiều công nghệ trong chăn nuôi và 
phát hiện dịch bệnh

➢ Không chủ động được con giống 
nên phải mua giống với giá cao 
hoặc khó kiểm soát về chất lượng

➢ Đưa heo thịt lên làm nái, hiệu suất 
sinh sản không cao và đồng đều, 
thời gian loại thải nhanh

➢ Khi trại có dịch, tỷ lệ loại thải chậm 
hơn dẫn tới trại bị dịch đi dịch lại

➢ Thời gian từ khi loại thải, làm sạch 
chuồng trại cho tới khi vào lại hậu 
bị

➢ Quản lý chuồng trại sâu sát hơn và 
được các công ty cám đầu tư 
giống, công nghệ chăn nuôi
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GIÁ HEO VIỆT NAM BÌNH QUÂN 
NĂM 2019-2025 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp
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CHĂN NUÔI HEO 2025: Giá heo tăng mạnh trong năm 2025 do nguồn cung sụt giảm
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Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

CHĂN NUÔI HEO 2025: Lợi nhuận chăn nuôi heo tiếp tục bùng nổ, hoạt động gột mạnh mẽ ở cả 2 miền 
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CHĂN NUÔI HEO 2025: Các yếu tố tác động thị trường trong nửa cuối năm 2025

- Dịch tả châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp tại miền Nam Việt Nam khi khu vực này vào mùa mưa, miền Bắc 
có xu hướng êm hơn

- Các công ty tiếp tục ưu tiên thả hậu bị cho các trại nội bộ, hạn chế bán ngoài, gây khó khăn cho việc tăng nái 
trong dân. Dân để heo thịt làm nái nhiều hơn

- Các công ty phát triển mạnh các trại nái tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam trong khi trại thịt không 
phát triển tương xứng khiến heo con từ miền Trung/miền Nam được đưa ra Bắc thả nhiều hơn, làm tăng cung 
cho miền Bắc

- Giá TACN vẫn duy trì ở mức thấp, hỗ trợ chăn nuôi

- Tác động của nghị định 70/2025/NĐ-CP về hoá đơn chứng từ có hiệu lực từ 1/6 và Luật thuế giá trị gia tăng có 
hiệu lực từ 1/7 tới thị trường bán lẻ

- Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tới triển vọng tiêu thụ

- Tác động của cuộc chiến thuế quan tới thịt heo nhập khẩu
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Các công ty vẫn tăng quy mô sản xuất tuy nhiên lại ghi nhận sự sụt giảm tại 
khu vưc trại dân. Mức tăng trưởng khiêm tốn chỉ khoảng 1%.

Nhu cầu tiêu thụ gà trắng thay thế cho giá heo ở mức cao, đặc biệt là tại các 
bếp ăn tập thể, giá TACN hợp lý thúc đẩy sản xuất. Trong đó sự gia tăng quy 
mô tập trung tại các công ty tại khu vực MN.

Chi phí đầu vào (con giống+TACN) hạ nhiệt thúc đẩy gia tăng quy mô tại các 
công ty. Các trại dân nhỏ lẻ khó cạnh tranh được với mức giá từ công ty đưa 
ra nên có xu hướng rời bỏ thị trường hoặc chuyển hướng gia công cho công 
ty.

Sản lượng trứng gà nhẹ, chủ yếu là nhờ sự gia tăng sản lượng trứng gà nâu, 

sản lượng trứng gà trắng/hồng ghi nhận sự sụt giảm khá mạnh.
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1-2%

Động lực tái đàn heo vẫn tốt nhờ biên lợi nhuận cao trong năm 2024-2025. 
Tuy nhiên, dịch tả châu Phi tiếp tục là yếu tố cản trở chính cho sự hồi phục 
của đàn heo

Chăn nuôi bò nội địa tiếp tục giảm nhẹ 1-2% do khó khăn về đầu ra xuất 
khẩu đi Trung Quốc trong khi tiêu thụ trong hộ gia đình giảm. Tiêu thụ khối 
nhà hàng/quán ăn/bếp ăn tập thể chủ yếu dựa vào kênh của thịt trâu/bò và 
trâu/bò sống nhập khẩu 

2-10%
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9-11%

2%

Tiêu thụ gà màu bị ảnh hưởng khá nhiều bởi nghị định 100/168, tiêu thụ 
trong hộ gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. Quy mô của các 
công ty có thể sẽ được giữ nguyên và tăng nhẹ trở lại tại khu vực trại dân.

Sản xuất trong nước tiếp tục gia tăng trong khi lượng nhập khẩu thịt gà (đặc 
biệt là từ thị trường Mỹ) có thể bùng nổ nhờ những ưu đãi về mặt thuế quan.

Các công ty tiếp tục thống trị thị trường nhờ mức giá cạnh tranh. Tiêu thụ vịt 
không mấy lạc quan khiến mức gia tăng quy mô còn hạn chế.

Sản lượng trứng gà công nghiệp trong năm 2026 dự kiến không có nhiều 

thay đổi so với năm 2025, trong đó tỷ trọng trứng nâu tiếp tục gia tăng bù đắp 

cho sự giảm sút sản lượng của trứng trắng/hồng.



© 2025 AgroMonitor & Viettraders

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

OUTLOOK 2025

AGRO


	Slide 1: THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI 2025 VÀ DỰ PHÓNG MỘT SỐ KỊCH BẢN 2026
	Slide 2: NỘI DUNG TRÌNH BÀY
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: TRIỂN VỌNG CHĂN NUÔI GIA SÚC NĂM 2025
	Slide 6: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 7: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 8: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 9: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 10: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 11: CHĂN NUÔI BÒ 2025
	Slide 12: CHĂN NUÔI HEO 2025: Các yếu tố tác động thị trường trong nửa đầu năm 2025
	Slide 13: CHĂN NUÔI HEO 2025: Tái đàn không như kỳ vọng dù lợi nhuận từ nuôi heo cao
	Slide 14: CHĂN NUÔI HEO 2025: Khó khăn thuận lợi cho việc tái đàn
	Slide 15: CHĂN NUÔI HEO 2025
	Slide 16: CHĂN NUÔI HEO 2025: Lượng heo đưa về các chợ đầu mối/lò mổ lớn khu vực Hà Nội/TPHCM
	Slide 17: CHĂN NUÔI HEO 2025: Giá heo tăng mạnh trong năm 2025 do nguồn cung sụt giảm
	Slide 18: CHĂN NUÔI HEO 2025: Lợi nhuận chăn nuôi heo tiếp tục bùng nổ, hoạt động gột mạnh mẽ ở cả 2 miền 
	Slide 19: CHĂN NUÔI HEO 2025: Các yếu tố tác động thị trường trong nửa cuối năm 2025
	Slide 20: TRIỂN VỌNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025
	Slide 21: CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025: Gà trắng tiếp tục phát triển tốt cả về đàn, sản lượng thịt hơi
	Slide 22: CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025: Gà trắng tiếp tục phát triển tốt cả về đàn, sản lượng thịt hơi
	Slide 23: CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025: Cung vượt cầu, đẩy giá giảm mạnh khiến nuôi gà màu lấy thịt chỉ tăng nhẹ
	Slide 24: CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025: Tổng nguồn cung thịt gà tăng mạnh
	Slide 25: CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2025: Sản lượng vịt thịt vẫn có xu hướng tăng
	Slide 26: TƯƠNG QUAN SẢN LƯỢNG THỊT GIA SÚC VÀ GIA CẦM 2025
	Slide 27: TƯƠNG QUAN SẢN LƯỢNG THỊT GIA SÚC VÀ GIA CẦM 2025
	Slide 28
	Slide 29: TRIỂN VỌNG CHĂN NUÔI GIA SÚC NĂM 2026
	Slide 30: TRIỂN VỌNG CHĂN NUÔI GIA CẦM NĂM 2026
	Slide 31

